
 
 CÔNG BÁO/Số 1295 + 1296/Ngày 11-9-2025 86 
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
LUẬT 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 

Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của 
Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

1. Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 
năm 2015; 

2. Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội, 
có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019; 

3. Luật số 67/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 01 
tháng 01 năm 2022; 

4. Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 
công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh 
nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ 
ngày 01 tháng 3 năm 2022; 

5. Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Quốc hội, 
có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 20241; 

6. Luật số 43/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, 
Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng 
số 32/2024/QH15, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2024; 

7. Luật Tư pháp người chưa thành niên số 59/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 
năm 2024 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 

                                           
1 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 được sửa đổi 

hiệu lực thành từ ngày 01 tháng 8 năm 2024 theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Luật 
số 43/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật 
Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2024. 
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8. Luật số 81/2025/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 01 
tháng 7 năm 2025; 

9. Luật Thanh tra số 84/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội, 
có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã 
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; 

Quốc hội ban hành Luật Thi hành án dân sự2. 

                                           
2 Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự có căn 

cứ ban hành như sau: 
“Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự 

số 26/2008/QH12.”. 
Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 có căn cứ ban hành như sau: 
“Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
Quốc hội ban hành Luật Cạnh tranh.”. 
Luật số 67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính có 

căn cứ ban hành như sau: 
“Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành 

chính số 15/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 54/2014/QH13 và 
Luật số 18/2017/QH14.”. 

Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh 
nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công 

số 39/2019/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2020/QH14 và Luật 
số 72/2020/QH14; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14; Luật Đầu 
tư số 61/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 72/2020/QH14; 
Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 40/2019/QH14, 
Luật số 61/2020/QH14, Luật số 62/2020/QH14 và Luật số 64/2020/QH14; Luật Đấu thầu 
số 43/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật 
số 04/2017/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 64/2020/QH14; Luật Điện lực 
số 28/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 24/2012/QH13 
và Luật số 28/2018/QH14; Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Thuế tiêu thụ đặc 
biệt số 27/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 70/2014/QH13, 
Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13; Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 
đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13, Luật số 23/2018/QH14 và 
Luật số 67/2020/QH14.”. 

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có căn cứ ban hành như sau: 
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Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh3 

Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân 
sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật 
chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự của 
Tòa án, biện pháp xử lý chuyển hướng bồi thường thiệt hại trong quyết định áp 
dụng biện pháp xử lý chuyển hướng của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án4, 

                                                                                                                                        
“Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật Đất đai.”. 

Luật số 43/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ 
chức tín dụng số 32/2024/QH15 có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ 
chức tín dụng số 32/2024/QH15.”. 

Luật Tư pháp người chưa thành niên số 59/2024/QH15 có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật Tư pháp người chưa thành niên.”. 

Luật số 81/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân có 
căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15; 

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 
số 34/2024/QH15.”. 

Luật Thanh tra số 84/2025/QH15 có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15; 

Quốc hội ban hành Luật Thanh tra.”. 
3 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 
năm 2015. 

4 Cụm từ “của Tòa án, biện pháp xử lý chuyển hướng bồi thường thiệt hại trong quyết 
định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án” 
được bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 177 của Luật Tư pháp người chưa thành 
niên số 59/2024/QH15, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
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phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của Tòa án, quyết định của Tòa 
án giải quyết phá sản, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban 
Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, quyết định giải 
quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban Cạnh 
tranh Quốc gia, Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh5 
có liên quan đến tài sản của bên phải thi hành và phán quyết, quyết định của Trọng 
tài thương mại (sau đây gọi chung là bản án, quyết định); hệ thống tổ chức thi hành 
án dân sự và Chấp hành viên; quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án, người 
phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; nhiệm vụ, quyền hạn của 
cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thi hành án dân sự. 

Điều 2. Bản án, quyết định được thi hành  

Những bản án, quyết định được thi hành theo Luật này bao gồm: 

1. Bản án, quyết định quy định tại Điều 1 của Luật này đã có hiệu lực pháp luật: 

a) Bản án, quyết định hoặc phần bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm 
không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm; 

b) Bản án, quyết định của Tòa án cấp phúc thẩm; 

c) Quyết định giám đốc thẩm hoặc tái thẩm của Tòa án; 

d) Bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, quyết định của Trọng tài 
nước ngoài đã được Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành tại Việt Nam; 

đ)6 Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc 
gia, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại 
quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội 

                                           
5 Cụm từ “quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh” 

được thay thế bằng cụm từ “quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh 
Quốc gia, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại quyết định 
xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng giải quyết khiếu 
nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 116 của Luật 
Cạnh tranh số 23/2018/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. 

6 Điểm này được sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của 
Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, có hiệu 
lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 như sau: 

“Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh mà sau 
30 ngày, kể từ ngày có hiệu lực pháp luật đương sự không tự nguyện thi hành, không khởi kiện 
tại Tòa án;”. 

Điểm này được sửa đổi, bổ sung lần thứ hai theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 116 của 
Luật Canh tranh số 23/2018/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. 
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đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh mà sau 15 ngày kể từ 
ngày có hiệu lực pháp luật đương sự không tự nguyện thi hành, không khởi kiện tại 
Tòa án;  

e)7 Phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại; 

g)8 Quyết định của Tòa án giải quyết phá sản. 

2. Những bản án, quyết định sau đây của Tòa án cấp sơ thẩm được thi hành 
ngay, mặc dù có thể bị kháng cáo, kháng nghị: 

a) Bản án, quyết định về cấp dưỡng, trả lương, trả công lao động, trợ cấp thôi 
việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động hoặc bồi thường thiệt hại về 
tính mạng, sức khoẻ, tổn thất về tinh thần, nhận người lao động trở lại làm việc;  

b) Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.  

3.9 Quyết định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng bồi thường thiệt hại của 
Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án có hiệu lực pháp luật. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Đương sự bao gồm người được thi hành án, người phải thi hành án. 

2. Người được thi hành án là cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng quyền, lợi 
ích trong bản án, quyết định được thi hành. 

3. Người phải thi hành án là cá nhân, cơ quan, tổ chức phải thực hiện nghĩa vụ 
trong bản án, quyết định được thi hành. 

4. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân, cơ quan, tổ chức có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành 
án của đương sự. 

5. Thời hiệu yêu cầu thi hành án là thời hạn mà người được thi hành án, người 
phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án; 
hết thời hạn đó thì mất quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành 
án theo quy định của Luật này. 

                                           
7 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. 
8 Điểm này được bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. 
9 Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 177 của Luật Tư pháp người 

chưa thành niên số 59/2024/QH15, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
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6. Có điều kiện thi hành án là trường hợp người phải thi hành án có tài sản, thu 

nhập để thi hành nghĩa vụ về tài sản; tự mình hoặc thông qua người khác thực hiện 

nghĩa vụ thi hành án. 

7. Phí thi hành án là khoản tiền mà người được thi hành án phải nộp khi nhận 

được tiền, tài sản theo bản án, quyết định. 

8. Chi phí cưỡng chế thi hành án là các khoản chi phí do người phải thi hành 

án chịu để tổ chức cưỡng chế thi hành án, trừ trường hợp pháp luật quy định chi 

phí cưỡng chế thi hành án do người được thi hành án hoặc do ngân sách nhà nước 

chi trả. 

9.10 Mỗi quyết định thi hành án là một việc thi hành án. 

Điều 4. Bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định 

Bản án, quyết định quy định tại Điều 2 của Luật này phải được cơ quan, tổ 

chức và mọi công dân tôn trọng.  

Cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi trách nhiệm của mình 

chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định và phải chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về việc thi hành án.  

Điều 5. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, người có quyền 
lợi, nghĩa vụ liên quan 

Trong quá trình thi hành án, quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. 

Điều 6. Thỏa thuận thi hành án  

1. Đương sự có quyền thỏa thuận về việc thi hành án, nếu thỏa thuận đó không 

vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội. Kết quả thi hành án 

theo thỏa thuận được công nhận. 

Theo yêu cầu của đương sự, Chấp hành viên có trách nhiệm chứng kiến việc 

thỏa thuận về thi hành án.  

2. Trường hợp đương sự không thực hiện đúng thỏa thuận thì có quyền yêu cầu 

cơ quan thi hành án dân sự thi hành phần nghĩa vụ chưa được thi hành theo nội 

dung bản án, quyết định. 

                                           
10 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. 
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Điều 7. Quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án11 

1. Người được thi hành án có các quyền sau đây: 

a) Yêu cầu thi hành án, đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết 
định, áp dụng biện pháp bảo đảm, áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án được 
quy định trong Luật này; 

b) Được thông báo về thi hành án; 

c) Thỏa thuận với người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan về thời gian, địa điểm, phương thức, nội dung thi hành án; 

d) Yêu cầu Tòa án xác định, phân chia quyền sở hữu, sử dụng tài sản; yêu cầu 
Tòa án giải thích những điểm chưa rõ, đính chính lỗi chính tả hoặc số liệu sai sót; 
khởi kiện dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp có 
tranh chấp về tài sản liên quan đến thi hành án; 

đ) Tự mình hoặc ủy quyền cho người khác xác minh, cung cấp thông tin về 
điều kiện thi hành án của người phải thi hành án;  

e) Không phải chịu chi phí xác minh điều kiện thi hành án do Chấp hành viên 
thực hiện; 

g) Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên trong trường hợp có căn cứ cho rằng Chấp 
hành viên không vô tư khi làm nhiệm vụ; 

h) Ủy quyền cho người khác thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình; 

i) Chuyển giao quyền được thi hành án cho người khác; 

k) Được miễn, giảm phí thi hành án trong trường hợp cung cấp thông tin chính 
xác về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án và trường hợp khác theo 
quy định của Chính phủ; 

l) Khiếu nại, tố cáo về thi hành án. 

2. Người được thi hành án có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định; 

b) Thực hiện các quyết định, yêu cầu của Chấp hành viên trong thi hành án; 
thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự khi có thay đổi về địa chỉ, nơi cư trú; 

c) Chịu phí, chi phí thi hành án theo quy định của Luật này. 

                                           
11 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. 



 
 CÔNG BÁO/Số 1295 + 1296/Ngày 11-9-2025 93 
 

Điều 7a. Quyền, nghĩa vụ của người phải thi hành án12 

1. Người phải thi hành án có các quyền sau đây: 

a) Tự nguyện thi hành án; thỏa thuận với người được thi hành án, người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về thời gian, địa điểm, phương thức, nội dung thi 
hành án; tự nguyện giao tài sản để thi hành án; 

b) Tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án theo quy định 
của Luật này; 

c) Được thông báo về thi hành án; 

d) Yêu cầu Tòa án xác định, phân chia quyền sở hữu, sử dụng tài sản; yêu cầu 
Tòa án giải thích những điểm chưa rõ, đính chính lỗi chính tả hoặc số liệu sai sót; 
khởi kiện dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp có 
tranh chấp về tài sản liên quan đến thi hành án; 

đ) Chuyển giao nghĩa vụ thi hành án cho người khác theo quy định của Luật này; 

e) Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên trong trường hợp có căn cứ cho rằng Chấp 
hành viên không vô tư khi làm nhiệm vụ; 

g) Được xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án; được xét miễn, giảm một phần 
hoặc toàn bộ chi phí cưỡng chế thi hành án theo quy định của Luật này; 

h) Khiếu nại, tố cáo về thi hành án. 

2. Người phải thi hành án có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Thi hành đầy đủ, kịp thời bản án, quyết định;  

b) Kê khai trung thực tài sản, điều kiện thi hành án; cung cấp đầy đủ tài liệu, 
giấy tờ có liên quan đến tài sản của mình khi có yêu cầu của người có thẩm quyền 
và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai đó; 

c) Thực hiện các quyết định, yêu cầu của Chấp hành viên trong thi hành án; 
thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự khi có thay đổi về địa chỉ, nơi cư trú; 

d) Chịu chi phí thi hành án theo quy định của Luật này. 

Điều 7b. Quyền, nghĩa vụ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan13 

1. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có các quyền sau đây: 

                                           
12 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. 
13 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. 
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a) Được thông báo, tham gia vào việc thực hiện biện pháp bảo đảm, biện pháp 
cưỡng chế thi hành án mà mình có liên quan; 

b) Yêu cầu Tòa án xác định, phân chia quyền sở hữu, sử dụng tài sản; yêu cầu 
Tòa án giải thích những điểm chưa rõ, đính chính lỗi chính tả hoặc số liệu sai sót; 
khởi kiện dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp có 
tranh chấp về tài sản liên quan đến thi hành án; 

c) Khiếu nại, tố cáo về thi hành án. 

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh 
các quyết định, yêu cầu của Chấp hành viên trong thi hành án; thông báo cho cơ 
quan thi hành án dân sự khi có thay đổi về địa chỉ, nơi cư trú. 

Điều 8. Tiếng nói và chữ viết dùng trong thi hành án dân sự 

1. Tiếng nói và chữ viết dùng trong thi hành án dân sự là tiếng Việt.  

Đương sự có quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình nhưng phải có 
người phiên dịch. Đương sự là người dân tộc thiểu số mà không biết tiếng Việt thì 
cơ quan thi hành án dân sự phải bố trí phiên dịch. 

2. Người phiên dịch phải dịch đúng nghĩa, trung thực, khách quan, nếu cố ý 
dịch sai thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

Điều 9. Tự nguyện và cưỡng chế thi hành án 

1. Nhà nước khuyến khích đương sự tự nguyện thi hành án. 

2. Người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi 
hành thì bị cưỡng chế thi hành án theo quy định của Luật này. 

Điều 10. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại  

Cơ quan, tổ chức và cá nhân vi phạm quy định của Luật này mà gây thiệt hại 
thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

Điều 11. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân với cơ quan 
thi hành án dân sự, Chấp hành viên 

1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của mình cơ quan, tổ chức và 
cá nhân có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc thi 
hành án. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của 
cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên theo quy định của Luật này. 

Mọi hành vi cản trở, can thiệp trái pháp luật đối với hoạt động của cơ quan thi 
hành án dân sự, Chấp hành viên đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 12. Giám sát và kiểm sát việc thi hành án 

1. Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát hoạt 
động của cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan nhà nước khác trong thi hành 
án dân sự theo quy định của pháp luật. 
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2.14 Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án, cơ 
quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 
trong việc thi hành án dân sự.  

Khi kiểm sát thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ, quyền 
hạn sau đây: 

a) Kiểm sát việc cấp, chuyển giao, giải thích, sửa chữa, bổ sung bản án, quyết 
định của Tòa án;  

b) Yêu cầu Chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp, cấp dưới ra 
quyết định về thi hành án, gửi các quyết định về thi hành án; thi hành đúng bản án, 
quyết định; tự kiểm tra việc thi hành án và thông báo kết quả kiểm tra cho Viện 
kiểm sát nhân dân; yêu cầu cơ quan, tổ chức và cá nhân cung cấp hồ sơ, tài liệu, 
vật chứng có liên quan đến việc thi hành án theo quy định của Luật này; 

c) Trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự của cơ quan thi hành án dân 
sự cùng cấp và cấp dưới, Chấp hành viên, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên 
quan; ban hành kết luận kiểm sát khi kết thúc việc kiểm sát; 

d) Tham gia phiên họp của Tòa án xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với 
khoản thu nộp ngân sách nhà nước và phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân; 

đ) Kiến nghị xem xét hành vi, quyết định liên quan đến thi hành án có vi phạm 
pháp luật ít nghiêm trọng của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp hoặc cấp 
dưới, yêu cầu khắc phục vi phạm pháp luật và xử lý người vi phạm; kiến nghị cơ 
quan, tổ chức liên quan có sơ hở, thiếu sót trong hoạt động quản lý khắc phục nguyên 
nhân, điều kiện dẫn tới vi phạm pháp luật và áp dụng các biện pháp phòng ngừa;  

e) Kháng nghị hành vi, quyết định của Thủ trưởng, Chấp hành viên cơ quan thi 
hành án dân sự cùng cấp, cấp dưới có vi phạm pháp luật nghiêm trọng xâm phạm 
lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; yêu 
cầu đình chỉ việc thi hành, thu hồi, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ quyết định có vi 
phạm pháp luật trong việc thi hành án, chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật. 

 
 

 
14 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. 

 

(Xem tiếp Công báo số 1297 + 1298) 
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